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1 Bùi Nguyễn Thảo Nhi 05/03/2019 x 0173837695 Bùi Văn Anh CN
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
CN Dụ Nghĩa Hà Nội 0907150293

2 Đỗ Tùng Lâm 17/02/2019 x 3169995598 Đỗ Văn Dương Tự do Vũ Thị Sinh Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0763516666

3 Nguyễn Hải Đăng 01/11/2019 x 3160340869 Nguyễn Văn Thức CN Nguyễn Thùy Dung CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0941434444

4 Nguyễn Hữu Nhật Duy 05/11/2019 x 3168307015 Nguyễn Hữu Tú CN Nguyễn Thị Hoa CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa

5 Nguyễn Yến Nhi 30/07/2019 x 3169995625 Nguyễn Đức Cường CN Phạm Thị Hiên CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa An Hòa 0346263141

6 Nguyễn Thị Minh Thư 30/10/2019 x 3169995592 Nguyễn Hữu Tuyền CN Nguyễn Thị Nhớ CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0346163789

7 Nguyễn Thị Thu Trang 30/10/2019 x 3168457877 Nguyễn Văn Tài CN Vũ Thị Nguyệt CN Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0357179939

8 Phạm Mạnh Trường 18/08/2019 x 3169995636 Phạm Văn Long CN Nguyễn Thị Thúy CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0332929898

9 Vũ Hà Tú Anh 19/09/2019 x 3169995627 Vũ Đức Tâm CN Trương Thị Thủy CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0334062668

10 Phạm Mai Anh 23/10/2019 x 3169995607 Phạm Văn Huy CN Đặng Thị Duyên CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0962024116

11 Phạm Thị Trang 31/07/2019 x 3171588358 Phạm Văn Sơn Tự do Nguyễn Thị Nhung CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0367027685

12 Nguyễn Như Minh Quân 04/10/2019 x 3169995611 Nguyễn Như Trinh Tự do Trần Thị Hòa Tự do Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0358457406

13 Đỗ Lan Chi 03/05/2019 x 3169995629 Đỗ Văn Tuấn CN Nguyễn Thị Kim Oanh CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0766452881

14 Trương Công Hiếu 04/07/2019 x 3169995631 Trương Công Khánh CN Nguyễn Thị Nga CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0906186236

15 Phạm Phúc Hưng 02/03/2019 x 3169995604 Phạm Văn Quân CN Đồng Thị Hiền CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0977615731

16 Trương Bảo Anh 21/03/2019 x 3169995599 Trương Văn Đạt Tự do Đoàn Thị Ngoan CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0397813687

17 Nguyễn Văn Khánh An 16/06/2019 x Nguyễn Văn Huy Lái xe Nguyễn Thị Hà CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0387665821

18 Nguyễn Mai Anh 30/01/2019 x Nguyễn Hữu Tám Tự do Đỗ Thị My Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0985624391

19 Đặng Ngọc Ánh 05/05/2019 x Đặng Văn Thắng Tự do Nguyễn Thị Hân Tự do Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0986374450

20 Nguyễn Hữu Minh Khang 05/11/2019 x Nguyễn Hữu Tuyền CN Trần Thị Huyền Trang CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0824898266

21 Bế Trần Đăng Khoa 06/09/2019 x Bế Văn Trường Tự do Trần Thị Nhu Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa
Lộc Ninh - Bình 

Phước
0867095227

22 Nguyễn Hữu Minh Khôi 05/11/2019 x Nguyễn Hữu Tuyền CN Trần Thị Huyền Trang CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0824898266

Điện thoại 

liên lạc

UBND HUYỆN AN DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON LÊ THIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B2 - NĂM HỌC 2023-2024
Điểm trường : Dụ Nghĩa
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23 Nguyễn Hữu Trung Kiên 21/09/2019 x Nguyễn Hữu Hiếu Tự do Vũ Thị Thảo Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0976925688

24 Nguyễn Văn Khánh Nam 16/06/2019 x Nguyễn Văn Huy Lái xe Nguyễn Thị Hà CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0356775821

25 Nguyễn Hạ Nhi 06/03/2019 x Nguyễn Hữu Thuấn Tự do Trần Thị Lý Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0867095227

26 Trần Thị Thanh Nhi 22/12/2019 x Trần Văn Chiến CN Nguyễn Thị Lương CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0334383310

27 Nguyễn Minh Phúc 04/06/2019 x Nguyễn Văn Đức CN Nguyễn Thị Phượng CN Cụm 2 - Dụ Nghĩa Cụm 2 - Dụ Nghĩa 0378762598

28 Đỗ Minh Quân 23/12/2019 x Đỗ Ngọc Hùng Tự do Hoàng Thị Loan CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0367471135

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1 Trịnh Thị Thanh

2 Lưu Thị Phương

Lưu Thị Nhiệm

HIỆU TRƯỞNG
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